	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ Y TẾ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 306/QĐ-SYT
	Thái Nguyên, ngày 11 tháng 5 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh


GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ


Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;


Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Hành nghề Y Dược Sở Y tế Thái Nguyên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp 21 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, cấp mới 20 trường hợp, cấp lại do mất 01 trường hợp (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y Dược, Trưởng các phòng liên quan thuộc Sở Y tế và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:                



                    

- Như điều 2;                                                                                    - Website SYT;

- Lưu: VT, QLHNYD (Minh,2b). 


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Trọng Vũ



	DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

	(Kèm theo Quyết định số 306/QĐ-SYT ngày 11/5/2021 của  Sở Y tế Thái Nguyên về việc cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh CCHN khám bệnh, chữa bệnh) 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Trình độ chuyên môn
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Loại cấp

	1
	HOÀNG THỊ VÂN
	19/9/1989
	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Cử nhân điều dưỡng
	006931
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.
	Cấp mới

	2
	LÝ NGỌC TÂN
	08/8/1997
	Xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học
	006932
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học.
	Cấp mới

	3
	VŨ TRUNG KIÊN
	13/4/1995
	Xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Bác sĩ 
	006933
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.
	Cấp mới

	4
	TẠ BÍCH NGỌC
	08/3/1997
	Xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Trung cấp điều dưỡng
	006934
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.
	Cấp mới

	5
	LƯƠNG MỸ THƠ
	13/6/1995
	Xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
	Bác sĩ 
	006935
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.
	Cấp mới

	6
	HOÀNG VĂN THƯ
	06/10/1994
	Xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	Bác sĩ 
	006936
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại  khoa.
	Cấp mới

	7
	TRẦN VĂN TUẤN
	07/9/1989
	Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Bác sĩ 
	006937
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
	Cấp mới

	8
	TRẦN THỊ NHẬT LINH
	16/4/1994
	Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Bác sĩ 
	006938
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
	Cấp mới

	9
	TRỊNH THỊ THÙY
	10/5/1990
	Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Y sỹ
	006939
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.
	Cấp mới

	10
	NGUYỄN THỊ THÚY
	25/5/1993
	Xã phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Bác sĩ
	006940
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.
	Cấp mới

	11
	NGUYỄN NGỌC SƠN
	20/3/1995
	Xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	Y sỹ
	006941
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.
	Cấp mới

	12
	MA THỊ THOA
	28/6/1997
	Xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
	Cao đẳng Phục hồi chức năng
	006942
	Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng.
	Cấp mới

	13
	NÔNG THỊ HỢP
	02/01/1995
	Xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	Cao đẳng Phục hồi chức năng
	006943
	Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng.
	Cấp mới

	14
	LƯU TRUNG HIẾU
	17/3/1998
	Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Cao đẳng điều dưỡng
	006944
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.
	Cấp mới

	15
	DƯƠNG THỊ NGỌC
	08/12/1988
	Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Trung học điều dưỡng
	006945
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.
	Cấp mới

	16
	TRẦN TUẤN ANH
	19/11/1983
	Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Y sỹ y học cổ truyền
	006946
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
	Cấp mới

	17
	NGUYỄN THỊ BÍCH QUỲNH
	22/12/1995
	Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Bác sĩ Răng Hàm Mặt
	006947
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt.
	Cấp mới

	18
	TRẦN HƯƠNG LÝ
	16/9/1994
	Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Cao đẳng điều dưỡng
	006948
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.
	Cấp mới

	19
	DƯƠNG THỊ KHÁNH HỒNG
	23/7/1996
	Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Cao đẳng hộ sinh
	006949
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.
	Cấp mới

	20
	DƯƠNG THỊ HƯƠNG
	24/5/1992
	Xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Cao đẳng điều dưỡng
	006950
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.
	Cấp mới

	21
	NÔNG THỊ LIÊN NGA
	19/5/1965
	Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Bác sĩ
	002041
	Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; chuyên khoa Nhi.
	Cấp lại do mất

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	 KT. GIÁM ĐỐC

	
	
	
	
	 PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đỗ Trọng Vũ


